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THÔNG TIN CHUNG
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Trụ sở chính :
238 Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại : (0251) 3899 790

Fax : (0251) 3899 102

Website : www.dolicovn.com

 Giấy CN ĐKDN :
3600267730 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp 
lần đầu ngày 29/08/2005 và đăng kí thay đổi lần thứ 9 ngày 
13/06/2019

THÔNG TIN KHÁI QUÁT
Tên Công ty : Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai

Tên tiếng Anh : Dong Nai Agricultural Livestock Product Jointstock Company

Vốn điều lệ : 102.639.420.000 đồng

Vốn chủ sở hữu tại 
ngày 31/12/2019 : 102.639.420.000 đồng

Mã cổ phiếu : NSS
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Năm 1978 – 1991 
Công ty Cổ phần Nông Súc 
Sản Đồng Nai tiền thân là Công 
ty Chăn Nuôi Đồng Nai được 
thành lập ngày 17/02/1978 
theo Quyết định số 97/QĐ/
UBT của UBND Tỉnh Đồng 
Nai dưới quyền quản lý của 
Sở Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn Tỉnh Đồng Nai.

Năm 1992 – 2003
UBND Tỉnh Đồng Nai đã ban 
hành Quyết định số 2116/QD/
UBT ngày 19/11/1992 để thành 
lập lại các doanh nghiệp Nhà 
nước, trong đó có Công ty Chăn 
nuôi Đồng Nai theo chính sách 
đổi mới và chuyển đổi sang nền 
kinh tế thị trường có sự quản lý 
của Nhà nước lúc bấy giờ.

Năm 2004 – 2005 
Căn cứ Công văn số 1710/CV/UBT ngày 31/03/2004 của Chủ 
tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai cổ phần hoá doanh 
nghiệp Nhà nước, Công ty Chăn nuôi Đồng Nai đã tiến hành các 
thủ tục để cổ phần hoá và chuyển đổi thành Công ty Cổ phần 
Nông súc sản Đồng Nai.
Ngày 04/02/2005, Chủ tịch UBND Tỉnh Đồng Nai chính thức 
ban hành Quyết định số 761/QD/CT-UBT về việc phê duyệt 
phương án cổ phần hoá của Công ty Chăn nuôi Đồng Nai. Trên 
cơ sở đó, Công ty đã triển khai việc bán cổ phần theo phương án 
cổ phần hoá đã được phê duyệt và đăng kí kinh doanh với Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Năm 2004 – 2005
Ngày 29/08/2005, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng Nai chính thức cấp 
Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh 
số 4703000269 cho Công ty Cổ phần 
Nông súc sản Đồng Nai với mức vốn 
điều lệ là 56.550.000.000 đồng. Tuy 
nhiên, căn cứ trên kết quả bán cổ phần 
thực tế, số lượng cổ phần chào bán thành 
công (bao gồm SLCP do Nhà nước tiếp 
tục nắm giữ) là 3.421.314 cổ phần, tương 
ứng vốn thực góp 34.213.140.000 đồng.

Năm 2006 – 2016 
Trải qua quá trình hoạt động và phát triển dưới 
hình thức công ty cổ phần, Công ty đã mở 
rộng quy mô vốn từ 34.213.140.000 đồng lên 
102.639.420.000 đồng và được Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp số 3600267730 
và đăng kí thay đổi lần thứ 7 ngày 10/11/2016.

Năm 2017 – 2018
Công ty nộp hồ sơ đăng kí công ty đại chúng và được Uỷ 
ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo Công văn 
số 6322/UBCK-GSĐC ngày 19/09/2018.
Ngày 20/07/2018, Công ty thực hiện chốt danh sách cổ 
đông để đăng kí lưu kí chứng khoán và được Trung tâm 
Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận 
đăng kí chứng khoán số 82/2018/GCNCP-VSD ngày 
01/10/2018 với mã chứng khoán là NSS.
Ngày 23/10/2018, SGDCK Hà Nội ban hành Quyết định 
số 680/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng kí giao 
dịch cổ phiếu của Công ty.
Ngày 30/10/2018, Công ty chính thức giao dịch trên thị 
trường UPCOM với mã chứng khoán NSS.
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

• Chăn nuôi lợn, sản xuất giống, dịch vụ thụ tinh nhân tạo;
• Chăn nuôi gia cầm và sản xuất giống gia cầm, gia cầm thương 

phẩm;
• Dịch vụ khuyến nông chăn nuôi;
• Bán buôn thịt gia súc gia cầm, rau củ quả và các sản phẩm chế 

biến từ thịt;
• Giết mổ gia súc gia cầm, chế biến thịt;

• Bán buôn gia súc (lợn giống, lợn thương phẩm), gia cầm 
(giống gia cầm, gia cầm thương phẩm, trứng), nông sản 
(trừ hạt điều, bông, vải); bán buôn thức ăn gia súc, thức ăn 
gia cầm, xuất nhập khẩu giống, thịt vật nuôi, vật tư nguyên 
liệu, nông sản thực phẩm, thực phẩm chế biến; 

• Sản xuất thức ăn gia súc;
• Chế biến rau, củ, quả;

• Bán lẻ xăng, dầu, dầu nhớt (theo quy hoạch của tỉnh);
• Bán buôn máy móc, thiết bị ngành chăn nuôi; xuất nhập khẩu máy 

móc, thiết bị chuyên ngành chăn nuôi;
• Xây dựng địa ốc;
• Xây dựng cơ sở hạ tầng;
• Kinh doanh trung tâm thương mại và dịch vụ; kinh doanh cơ sở hạ tầng 

và địa ốc; cho thuê mặt bằng , cửa hàng, nhà kho;

• Bán buôn xe gắn máy;
• Bán buôn xe ô tô (du lịch, xe tải);
• Bán lẻ xe ô tô (du lịch, xe tải);
• Vận tải hàng hoá bằng đường bộ;
• Trồng rừng và chăm sóc rừng.

Ngành nghề kinh doanh

Địa bàn kinh doanh

Chủ yếu tại tỉnh Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh khác trên lãnh thổ Việt Nam.

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

Cơ cấu tổ chức

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC

Các đơn vị sản 
xuất trực thuộc

Phòng Kinh doanh 
tổng hợp

Phòng Kế toán

Ban Kiểm soát
Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại 
hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ 
đông bầu ra. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ 
kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản 
lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong 
ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính 
của công ty cổ phần. Ban kiểm soát hoạt 
động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban 
Giám đốc.

Ban Giám đốc 
Giám đốc là nguời đại diện theo pháp luật 
của Công ty, trực tiếp chịu trách nhiệm 
toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Công ty, trực tiếp chỉ đạo các phòng 
chức năng, quyết định các vấn đề tổ chức 
nhân sự, bố trí cán bộ, điều động nhân lực, 
xe máy, vật tư... và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật.
Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám 
đốc, điều hành một hoặc một số lĩnh vực 
hoạt động của Công ty theo sự phân công 
trực tiếp của Giám đốc. Chịu trách nhiệm 
trước Giám đốc và trước pháp luật về công 
việc của mình.

Đại hội đồng Cổ đông 
Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả các cổ 
đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền 
lực cao nhất của công ty cổ phần, quyết định 
những vấn đề được Luật pháp và điều lệ công 
ty cổ phần quy định. Đặc biệt các cổ đông sẽ 
thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của 
công ty cổ phần và ngân sách tài chính cho năm 
tiếp theo. Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra Hội 
đồng quản trị và Ban Kiểm soát của công ty cổ 
phần.

Hội đồng Quản trị
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty 
cổ phần, có toàn quyền nhân danh công ty 
cổ phần để quyết định mọi vấn đề liên quan 
đến mục đích, quyền lợi của công ty cổ phần, 
trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại 
hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách 
nhiệm giám sát Ban Giám đốc và những người 
quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng 
quản trị do Luật pháp, điều lệ công ty cổ phần, 
các quy chế nội bộ của công ty cổ phần và Nghị 
quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.
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CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ
Cơ cấu tổ chức

Các phòng ban chức năng và đơn vị sản xuất trực thuộc

Công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, liên doanh

Công ty mẹ
• Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI – MỘT THÀNH 

VIÊN CÔNG TY TNHH.
• Địa chỉ: Số 833A, Xa lộ Hà Nội, khu phố 1, P. Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
• Điện thoại: (0251) 3836 110   Số fax: (0251) 3836 132
• Vốn điều lệ: 3.035.078.019.542 đồng
• Vốn góp tại DOLICO: 86.541.420.000 đồng, chiếm 84,32% vốn điều lệ
• Giấy chứng nhận ĐKKD: số 3600253505 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp đăng 

ký lần đầu ngày 01/07/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 23/08/2018.
• Ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu:
 - Đầu tư trồng trọt, thu mua, chế biến thuốc lá nguyên liệu cho sản xuất thuốc lá điếu, kinh 
doanh và xuất khẩu; sản xuất, mua bán, xuất khẩu thuốc lá điếu các loại; nhập khẩu trực tiếp các 
nguyên, phụ liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế cho sản xuất thuốc lá; sản xuất, mua bán 
và xuất khẩu các loại bao bì, vật tư phụ liệu cho sản xuất thuốc lá; 
 - Kinh doanh và cho thuê kho bãi, nhà xưởng, tài sản, nhà cửa; đầu tư tài chính vào doanh 
nghiệp khác; giết mổ gia cầm, gia súc; chế biến thịt gia súc, gia cầm đóng gói và đóng hộp; trồng cây 
nông nghiệp, cây công nghiệp ngắn ngày, cây ăn quả; dịch vụ cung ứng phân bón, thuốc trừ sâu; chăn 
nuôi heo, gà, vịt, cá, tôm; dịch vụ hỗ trợ trồng trọt và chăn nuôi; chế biến nông sản và sản xuất thực 
phẩm chăn nuôi.
 - In ấn; đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu nông nghiệp, khu nông nghiệp kỹ 
thuật cao, hạ tầng khu dân cư; kinh doanh bất động sản; đầu tư kinh doanh khu du lịch; chế biến sữa 
và các sản phẩm từ sữa; Sản xuất thực phẩm khác. 

• Phòng Kế toán
 Có nhiệm vụ tham mưu 
cho Giám đốc toàn bộ hoạt động 
tài chính của Công ty tổ chức hạch 
toán toàn bộ quá trình sản xuất 
kinh doanh, tính giá thành sản 
phẩm, xác định kết quả tài chính, 
thực hiện các nhiệm vụ thu chi 
quản lý các khoản tiền mặt, tiền 
gửi ngân hàng, đảm bảo vốn cho 
quá trình hoạt động sản xuất của 
Công ty; Lập báo cáo quyết toán 
quý, năm của Công ty gửi các cơ 
quan liên quan đúng thời hạn; Có 
trách nhiệm bảo quản, lưu giữ các 
tài liệu kế toán.

• Phòng Kinh doanh tổng hợp
 Tham mưu cho Giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh 
doanh, tham mưu các hợp đồng kinh doanh mua nguyên liệu đầu 
vào và tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, mua sắm…tham mưu các thủ tục 
mua sắm tài sản, xây dựng các định mức về nhiên liệu, vật tư, xe 
máy, thiết bị,... nghiệm thu tổng hợp khối lượng công việc thực hiện 
để làm biên bản xác nhận khối lượng thực hiện các đơn vị liên quan.

• Các đơn vị sản xuất trực thuộc 
 Các đơn vị sản xuất trực thuộc bao gồm: Trại heo Dolico 
Tân An, Trại heo Dolico Suối Cao, Trại heo Dolico Xuân Thành, 
Phân xưởng chế biến thức ăn gia súc và Cửa hàng giới thiệu sản 
phẩm. Các đơn vị sản xuất trực thuộc trên chịu trách nhiệm trước 
Ban Giám đốc về các công tác điều hành sản xuất và công tác nhân 
lực tại các cơ sở.

Công ty con, công ty liên kết

Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai  không có công ty con, công ty liên kết.

Đơn vị trực thuộc

Đơn vị trực thuộc Vị trí Hoạt động kinh doanh

Trại heo Dolico Xuân 
Thành 

Tổ 3 Ấp Tân Hợp, Xã Xuân Thành, 
Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai

Chăn nuôi heo

Trại heo Dolico Suối Cao
Tổ 10, Ấp Phượng Vỹ, Xã Suối Cao, 
Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai

Chăn nuôi heo

Cửa hàng giới thiệu sản 
phẩm Dolico

Số 34 Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân 
Tiến, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Thương mại

Trung tâm chăn nuôi heo 
giống cao sản Tân An

Tổ 9, Ấp Bình Chánh, Xã Tân An, 
Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai

Chăn nuôi heo

Trại heo giống Vĩnh Cửu
Tổ 11, Ấp 1, Xã Thạnh Phú, Huyện 
Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai

Đang làm thủ tục hoán đổi đất 
với UBND huyện Vĩnh Cửu

Trại heo thịt thương phẩm 
Thạnh Phú

Tổ 8, Ấp 5, Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh 
Cửu, Tỉnh Đồng Nai

Đang làm thủ tục chuyển đổi 
mục đích sử dụng

Xưởng chế biến thực phẩm
Số 238 Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân 
Hiệp, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Chế biến thức ăn gia súc
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

• Tập trung tất cả nguồn lực, vật lực 
cho sự phát triển mảng chăn nuôi 
của Công ty;

• Đưa ra các biện pháp phòng chống 
dịch bệnh trên đàn heo và trên con 
người để giải quyết kịp thời đáp ứng 
yêu cầu thực tế SXKD;

• Giữ vững ổn định đàn heo để sản 
xuất, sử dụng tối ưu hóa nguồn vốn 
và cở sở vật chất hiện có;

• Nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm 
bảo đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh 
thực phẩm, mang đến cho người tiêu 
dung sản phẩm tốt nhất;

• Xây dựng và triển khai các chính 
sách, phương án phù hợp để thúc 
đẩy hoạt động kinh doanh, tối ưu 
hoá lợi nhuận cho Công ty.

• Thực hiện chiến lược “không đầu 
tư dàn trải” mà chọn thứ tự ưu tiên 
nhằm kiểm soát chi phí hiệu quả, tối 
đa hóa lợi nhuận Công ty;

• Chủ động tìm kiếm nhà đầu tư chiến 
lược và khách hàng tiềm năng góp 
phần mở rộng quy mô sản xuất và 
mạng lưới khách hàng;

• Xây dựng chiến lược kinh doanh 
phù hợp với quy mô đàn heo của 
Công ty trong bối cảnh cạnh tranh 
gay gắt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
cũng như trên các địa bàn mà Công 
ty đang hoạt động;

• Tái cơ cấu bộ máy phù hợp với tình 
hình thị trường và điều kiện công ty 
nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và 
năng lực hoạt động của Công ty.

Các mục tiêu 
chủ yếu

Chiến lược 
phát triển 

trung và dài 
hạn
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Cuối năm 2019, Ngân hàng Nhà nước ban hành 
Quyết định số 2415/QĐ-NHNN và Quyết 
định số 2416/QĐ-NHNN làm giảm 0,5% lãi 
suất huy động và cho vay ngắn hạn ở các tổ 
chức tín dụng. Cụ thể, lãi suất tiền gửi không kỳ 
hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,8%/năm, từ 1 
tháng đến dưới 6 tháng là 5,0%/năm và lãi suất 
cho vay ngắn hạn là 6,0%/năm (giảm 0,5%/
năm so với quy định tại Quyết định 2173/QĐ-
NHNN ngày 28/10/2014 và Quyết định 1425/
QĐ-NHNN ngày 07/7/2017). Các quyết định 
trên nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp hoạt 
động trong lĩnh vực nông nghiệp, xuất khẩu, 
công nghiệp; góp phần duy trì và mở rộng quy 
mô cho các doanh nghiệp này.
Hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi thuộc 
ngành nông nghiệp, Công ty luôn chủ động 
theo dõi và cập nhật biến đông lãi suất để đưa 
ra các biện pháp phù hợp trong việc sử dụng 
đòn bẩy tài chính và hoạt động đầu tư tài chính 
của Công ty.

Rủi ro cạnh tranh
Hiệp định CPTPP được ký kết, đã mở ra cơ hội phát triển, mở rộng thị trường ra ngoài nước cho 
ngành nông nghiệp nói chung và Công ty nói riêng. Tuy nhiên, trong năm 2019, dịch tả lợn châu 
Phi đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến việc chăn nuôi heo và chế biến các sản phẩm từ thịt heo của các 
doanh nghiệp trong nước; cụ thể tổng sản lượng thịt hơi các loại giảm gần 4% so với năm 2018. 
Điều này đã tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp nước ngoài xâm nhập vào thị trường trong nước.
Bên cạnh đó, các Công ty thuộc ngành công nghiệp, thương mại cũng đang dần chuyển sang chăn 
nuôi nhằm tận dụng cơ hội từ các Hiệp định quốc tế, gây ra sức ép cạnh tranh trong ngành, buộc 
các doanh nghiệp phải tự hoàn thiện chuỗi giá trị, nâng cao năng lực hoạt động và lợi thế cạnh tranh 
của công ty.
Nhận thức rõ rủi ro trên, Công ty đẩy mạnh cải tiến kỹ thuật tạo ra sản phẩm chất lượng đàn heo để 
hạ giá thành sản phẩm; đồng thời nắm bắt tình hình thị trường, đưa ra các biện pháp, chính sách cụ 
thể để duy trì ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty.

CÁC RỦI RO

Rủi ro lãi suất

Rủi ro khác
Ngoài những rủi ro nêu trên, các rủi ro 
như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, biến đổi 
khí hậu,... là những rủi ro không thể lường 
trước được nên Công ty luôn có những 
biện pháp phòng chống để hạn chế thiệt hại 
về người và tài sản.

Ngành chăn nuôi lợn đã và đang phải đối mặt với nhiều 
khó khăn khi dịch tả lợn châu Phi xuất hiện và lan rộng ra 
63 tỉnh thành trên cả nước. Tổng đàn lợn sụt giảm mạnh, 
do đó sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng trong năm 2019 
cũng giảm sâu so với năm 2018. Theo số liệu tính toán 
của Tổng cục Thống kê, ước tính tổng đàn lợn của cả 
nước tháng 12 năm 2019 giảm 25,5% so với cùng thời 
điểm năm 2018; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng cả năm 
2019 ước đạt 3.289,7 nghìn tấn, giảm 13,8% so với năm 
2018. Với áp lực cung giảm – cầu tăng, giá thịt lợn tăng 
cao, nhất là vào thời điểm cận Tết Nguyên Đán. 
Để tận dụng được thuận lợi từ giá bán và giảm thiểu rủi 
ro dịch bệnh đến đàn heo, Công ty đã thực hiện nhiều 
phương pháp phòng dịch như vệ sinh chuồng trại,  phun 
thuốc khử trùng, kiểm tra y tế đàn lợn thường xuyên, tiêm 
vắc xin phòng dịch,... 

Rủi ro đặc thù ngành
Công ty hoạt động dưới hình thức công ty 
cổ phần và được giao dịch trên hệ thống 
UPCoM nên Công ty chịu ảnh hưởng bởi 
Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và 
các văn bản pháp lý liên quan khác. Bên 
cạnh đó, hoạt động chính của Công ty là 
chăn nuôi nên chịu sự giám sát và chi phối 
của Luật bảo vệ môi trường và Luật An 
toàn vệ sinh thực phẩm. Các Bộ luật và 
luật trên còn đang được điều chỉnh và hoàn 
thiện, nên Công ty chủ động theo dõi, cập 
nhật cập nhật các văn bản pháp lý hiện hành 
để đưa ra các biện pháp cụ thể, chiến lược 
phù hợp theo tình hình kinh doanh hiện tại 
của Công ty.

Rủi ro pháp luật
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Chương II

• Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
• Tổ chức và nhân sự
• Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 
• Tình hình tài chính 
• Cơ cấu cổ đông và thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 
• Báo cáo phát triển bền vững

TÌNH HÌNH 
HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
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Chỉ tiêu ĐVT TH 2018 KH 2019 TH 2019
So sánh (%)

TH 2019/ 
KH 2019

TH 2019/ 
TH 2018

Sản lượng sản xuất Tấn 5.244 3.600  4.526 125,72% 86,31%

Sản lượng tiêu thụ Tấn 5.244 3.600 4526 125,72% 86,31%

Tổng doanh thu Tr.đ 227.102 140.000 199.688 142,63% 87,93%

Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 45.203 6.500 27.345 420,69% 60,49%

Tỷ lệ chi trả cổ tức % 35% 4% 17,10% 427,50% 48,86%

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Trong bối cảnh dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trong 
năm 2019, Công ty đối diện với không ít khó khăn 
trong công tác phòng chống dịch và duy trì đàn heo. 
Tuy nhiên, nhờ vào việc áp dụng công nghệ kỹ thuật 
mới trong quy trình phối, đậu thai và sinh đẻ của đàn 
heo cũng như tiêm vắc-xin đúng và đủ liều lượng mà 
đàn heo được duy trì và tiếp tục tăng, làm giảm ảnh 
hưởng của dịch bệnh đến hoạt động kinh doanh của 
Công ty. 

Kết quả kinh doanh của Công ty có giảm so với 
năm 2018 nhưng lại vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, 
tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần 
lượt là 199,69 tỷ đồng và 27,35 tỷ đồng, vượt 
42,63% và 320,67% so với kế hoạch. Bên cạnh 
đó, sản lượng sản xuất và tiêu thụ giảm 13,69% 
so với cùng kỳ nhưng vượt 25,72% so với kế 
hoạch từ đầu năm.

Kết quả hoạt động kinh doanh 
Đơn vị tính: triệu đồng

Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế

227.102

45.203

199.688

27.345

Thực hiện năm 2018 Thực hiện năm 2019
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019
Cơ cấu doanh thu 

Khoản mục
2018 2019

Giá trị Tỷ trọng 
(%) Giá trị Tỷ trọng 

(%)

Doanh thu từ hoạt động chính 217.316 95,69 194.549 97,43

- Doanh thu từ heo giống 3.305 1,46  -   -

- Doanh thu từ heo thịt 210.825 92,85 194.549 97,43

- Doanh thu từ cho thuê cửa hàng, 
kho  3.186 1,40  -   -

Doanh thu từ hoạt động tài chính 9.739 4,29 5.139 2,57

Doanh thu khác 46 0,02 - -

Tổng cộng 227.102 100% 199.688 100%

Cơ cấu lợi nhuận sau thuế 

Khoản mục
2018 2019

Giá trị Tỷ trọng 
(%) Giá trị Tỷ trọng 

(%)

Lợi nhuận từ hoạt động chính  31.671 76,48% 19.002 82,61%

- Lợi nhuận từ heo giống 440 1,06% -

- Lợi nhuận từ heo thịt 28.045 67,72% 19.002 82,61%

- Lợi nhuận từ cho thuê cửa hàng, 
kho 3.186 7,69% - -

Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư 9.739 23,52% 4.000 17,39%

Lợi nhuận khác - - - -

Tổng cộng 41.411 100% 23.002 100%

76+24
Doanh thu từ hoạt động tài chính

Doanh thu từ hoạt động chính

Doanh thu khác

2018
95+4+1

2019
97+395,69%

4,29% 0,02% 2,57%

97,43% 83+17
2018 2019

Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư

Lợi nhuận từ hoạt động chính 

Lợi nhuận khác

76,48% 82,61%

23,52% 17,39%
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú

A Hội đồng quản trị

1 Đinh Văn Hồng Chủ tịch
• Đại diện sở hữu: 2.654.142 cổ phiếu, 

chiếm 25,86% vốn điều lệ

2 Nguyễn Diên Tường Phó Chủ tịch

• Đại diện sở hữu: 1.500.000 cổ phiếu, 
chiếm 14,61% vốn điều lệ

• Cá nhân sở hữu: 13.400 cổ phiếu, 
chiếm 0,13% vốn điều lệ

3 Trần Minh Phương Thành viên

• Đại diện sở hữu: 1.500.000 cổ phiếu, 
chiếm 14,61% vốn điều lệ

• Cá nhân sở hữu: 67.800 cổ phiếu, 
chiếm 0,66% vốn điều lệ

4 Lê Thị Khánh Xương Thành viên
• Cá nhân sở hữu: 810.000 cổ phiếu, 

chiếm 7,89% vốn điều lệ

5 Đinh Ngọc Mến Thành viên
• Cá nhân sở hữu: 3.400 cổ phiếu, 

chiếm 0,03% vốn điều lệ

B Ban điều hành

1 Nguyễn Diên Tường Giám đốc

• Đại diện sở hữu: 1.500.000 cổ phiếu, 
chiếm 14,61% vốn điều lệ

• Cá nhân sở hữu: 13.400 cổ phiếu, 
chiếm 0,13% vốn điều lệ

2 Trần Minh Phương Phó Giám đốc

• Đại diện sở hữu: 1.500.000 cổ phiếu, 
chiếm 14,61% vốn điều lệ

• Cá nhân sở hữu: 67.800 cổ phiếu, 
chiếm 0,66% vốn điều lệ

3 Đinh Ngọc Mến Kế toán trưởng
• Cá nhân sở hữu: 3.400 cổ phiếu, 

chiếm 0,03% vốn điều lệ

C Ban kiểm soát

1 Hoàng Ngọc Long Trưởng BKS
• Cá nhân sở hữu: 1.200 cổ phiếu, 

chiếm 0,01% vốn điều lệ

2 Trần Thị Vũ Hậu Thành viên BKS
• Đại diện sở hữu: 1.500.000 cổ phiếu, 

chiếm 14,61% vốn điều lệ

3 Ngô Thị Cẩm Hà Thành viên BKS
• Đại diện sở hữu: 1.500.000 cổ phiếu, 

chiếm 14,61% vốn điều lệ

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Sơ yếu lý lịch của Ban điều hành

Ông Nguyễn Diên Tường – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc

Năm sinh  1962

Nơi sinh Thừa Thiên Huế

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế kỹ thuật

Số cổ phiếu nắm giữ và 
đại diện

• Đại diện sở hữu (DOFICO): 1.500.000 cổ phiếu, chiếm 14,61%VĐL
• Cá nhân sở hữu: 13.400 cổ phiếu, chiếm 0,13% VĐL.

Quá trình công tác

• 03/1982 – 05/1994: Cán bộ tại Công ty Chăn nuôi Đồng Nai 
• 06/1994 – 08/2005: Phó Giám đốc tại Công ty Chăn nuôi Đồng Nai
• 09/2005 – 04/2007: Phó Giám đốc tại Công ty Cổ phần Nông Súc Sản 

Đồng Nai
• 05/2007 – nay: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc tại Công ty Cổ 

phần Nông Súc Sản Đồng Nai

Ông Trần Minh Phương – Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc

Năm sinh 1963

Nơi sinh Nghệ An

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế 

Số cổ phiếu nắm giữ và 
đại diện

• Đại diện sở hữu (DOFICO): 1.500.000 cổ phiếu, chiếm 14,61%VĐL
• Cá nhân sở hữu: 67.800 cổ phiếu, chiếm 0,66%VĐL

Quá trình công tác

• 08/1984 – 09/1987: Nhân viên tại Công ty kinh doanh lương thực tỉnh 
Đồng 

• 10/1987 – 08/2005: Nhân viên kế toán tại Công ty Chăn nuôi Đồng Nai
• 09/2005 – 09/2006: Kế toán Tổng hợp tại Công ty Cổ phần Nông Súc 

Sản Đồng Nai
• 10/2006 – 04/2019: Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng tại Công 

ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai
• 04/2019 – nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc tại Công ty Cổ 

phần Nông Súc Sản Đồng Nai
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Sơ yếu lý lịch của Ban điều hành

Ông Đinh Ngọc Mến – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng

Năm sinh 1976

Nơi sinh Thái Bình

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế 

Số cổ phiếu nắm giữ và 
đại diện

• Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
• Cá nhân sở hữu: 3.400 cổ phiếu, chiếm 0,03% vốn điều lệ

Quá trình công tác

• 04/2004 - 09/2005: Thủ kho tại Công ty Chăn nuôi Đồng Nai 
• 10/2005-05/2016: Thành viên Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Nông 

Súc Sản Đồng Nai
• 06/2016 – 04/2019: Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Nông 

Súc Sản Đồng Nai
• 04/2019 – nay: Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng tại Công ty Cổ 

phần Nông Súc Sản Đồng Nai

Tình hình thay đổi nhân sự

STT Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiêm Ngày miễn nhiệm

1 Phùng Khôi Phục Chủ tịch HĐQT  29/04/2019

2 Đinh Văn Hồng Chủ tịch HĐQT 29/04/2019  

3 Lâm Hùng Phương Thành viên HĐQT  29/04/2019

4 Trần Minh Phương Kế toán Trưởng  29/04/2019

Trần Minh Phương Phó Giám đốc 29/04/2019  

5 Đinh Ngọc Mến Trưởng BKS  29/04/2019

Đinh Ngọc Mến Thành viên HĐQT 29/04/2019  

Đinh Ngọc Mến Kế toán Trưởng 29/04/2019  

6 Hoàng Ngọc Long Trưởng BKS 29/04/2019  

Số lượng cán bộ, nhân viên

STT Tính chất phân loại Số lượng Tỷ lệ

A Theo trình độ 126 100%

1 Trên Đại học - -

2 Đại học 17 13%

3 Cao đẳng - -

4 Khác 109 87%

B Theo tính chất hợp đồng lao động 126 100%

1 Hợp đồng có xác định thời hạn 32 25%

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 94 75%

3 Hợp đồng theo thời vụ (công nhật) - -

Công tác đào tạo
Công ty chú trọng việc đẩy mạnh 
các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, 
đặc biệt là trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ và hệ thống quản lý 
chất lượng. Chính vì vậy, hằng 
năm Công ty đều tổ chức đào tạo 
chuyên sâu về kỹ năng, nghiệp 
vụ của từng nhân viên nhằm đáp 
ứng nhu cầu công việc nâng cao 
năng suất làm việc của nhân viên.
Ngoài ra, Công ty còn khuyến 
khích cán bộ công nhân viên 
tham gia các lớp về công nghệ - 
kỹ thuật áp dụng trong chăn nuôi, 
góp phần tăng hiệu quả công 
việc.

Chính sách đối với người lao động
Để nâng cao chất lượng làm việc, cũng như tinh thần trách nhiệm 
của mỗi cá nhân, công ty luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh 
thần của người lao động, tạo mọi điều kiện để người lao động được 
hưởng một cách đầy đủ nhất các chế độ chính sách của Nhà nước.
Công ty thực hiện chính sách tiền lương căn cứ vào bảng lương do 
Nhà nước quy định, luôn đảm bảo bằng hoặc cao hơn mức lương 
tối thiểu vùng theo Nghị định của Chính phủ. Việc trả lương, thưởng 
thực hiện đúng hạn theo quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.
Thực hiện mua BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo chế 
độ chính sách Nhà nước. Căn cứ các quy định của pháp luật về lao 
động, kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình cụ thể trong quá 
trình hoạt động kinh doanh, công ty sẽ có chế độ lương, thưởng phù 
hợp để khích lệ, thúc đẩy năng suất làm việc. Ngoài ra, công ty cũng 
có những chính sách trợ cấp khó khăn, tổ chức thăm hỏi khi cán bộ, 
công nhân viên hoặc thân nhân ốm đau, gia đình có ma chay, cưới 
hỏi,…

Số lượng cán bộ, nhân viên

STT Năm Mức lương bình quân

1 2015 7.600.000

2 2016 8.000.000

3 2017 8.000.000

4 2018 9.200.000

5 2019 9.800.000
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

Đầu tư dự án

STT Dự án Số tiền đầu tư Thời gian 
thực hiện Vốn Công ty

1
Công trình xây dựng và lắp đặt thiết 
bị hệ thống xử lý nước thải trại Suối 
Cao

1.629.644.500 2016-2019 100%

2
Nâng cấp chuồng heo cai sữa A1 
từ chuồng nền sang chuồng sàn trại 
Xuân Thành

660.800.000 2019 100%

3
Nâng cấp chuồng heo cai sữa A1 
từ chuồng nền sang chuồng sàn trại 
Suối Cao

472.000.000 2019 100%

4
Nâng cấp chuồng heo cai sữa A2 
từ chuồng nền sang chuồng sàn trại 
Suối Cao

472.000.000 2019 100%

5
Nâng cấp chuồng heo cai sữa A8,1 
từ chuồng nền sang chuồng sàn trại 
Tân An

141.600.000 2019 100%

6
Công trình xây dựng và lắp đặt thiết 
bị hệ thống xử lý nước thải trại Xuân 
Thành

2286400.000 2018-2019 100%

7
Hệ thống lọc tự động công suất 
7,5m3/giờ xử lý nước thải trại Doli-
co suối Cao

209.000.000 2019 100%

Đơn vị tính: đồng

Đầu tư tài sản cố định

Trong năm, nhằm thực hiện tốt các mục tiêu đề ra 
của Đại hội đồng cổ đông và duy trì ổn định hoạt 
động kinh doanh trong tương lai, Công ty đã chi 5,9 
tỷ đồng đầu tư vào:
• Xây dựng 02 hệ thống xử lý nước thải đưa vào 

sử dụng tại trại Dolico Suối Cao (đầu tư từ năm 
2016 theo Nghị Quyết của Hội đồng quản trị), 
trại Dolico Xuân Thành (đầu tư từ năm 2017 theo 

Nghị Quyết của Hội đồng quản trị;
• Sửa chữa nâng cấp 04 dãy chuồng 

heo cai sữa (từ chuồng nền sang 
chuồng sàn) phục vụ sản xuất chăn 
nuôi;

• Đầu tư 01 nhà Container với giá trị 
60,5 triệu đồng phục vụ sản xuất trại 
Dolico Xuân Thành.

Đầu tư tài chính
Đầu tư tài chính ngắn hạn
Giá trị sổ sách đến 31/12/2019 là: 60 tỷ đồng. 
Công ty đầu tư gửi tiết kiệm tại các ngân hàng có 
uy tín, đa số là kỳ hạn 06 tháng với lãi suất ưu 
đãi tại các ngân hàng: Agribank, Vietcombank, 
Sacombank, BIDV và Vietinbank.

Đầu tư tài chính dài hạn
Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng 
Nai: 
• Giá trị vốn góp: 1.030.000.000 đồng
• Tỷ lệ sở hữu: 1,03%
• Ngành nghề kinh doanh: Thương mại – 

Dịch vụ
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu 2018 2019 Tăng/giảm so với 
2018 (%)

Tổng tài sản 226.529 215.032 94,92

Doanh thu thuần 217.316 194.549 89,52

Lợi nhuận thuần từ HĐKD 45.157 27.345 60,56

Lợi nhuận khác 46 0 0

Lợi nhuận trước thuế 45.203 27.345 60,49

Lợi nhuận sau thuế 41.411 23.002 55,55

STT Chỉ tiêu ĐVT 2018 2019

A Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

1 Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 8,02 5,34

2 Hệ số thanh toán nhanh Lần 5,60 3,67

B Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

1 Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 8,01 12,07

2 Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 8,71 13,73

C Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

1 Vòng quay hàng tồn kho Vòng 4,03 3,88

2 Vòng quay tài sản Vòng 0,82 0,88

D Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

1 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % 18,68 11,82

2 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu % 16,53 11,60

3 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản % 15,28 10,44

4
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/
Doanh thu thuần

% 20,78 14,06

Tình hình tài chính

Đơn vị tính: triệu đồng

Các chỉ số tài chính
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Trong năm, các chỉ số về khả năng thanh toán 
của Công ty đều giảm so với năm trước. Cụ 
thể, hệ số thanh toán ngắn hạn giảm xuống 
còn 5,34 (lần) so với 8,02 (lần) của năm 
2018. Hệ số thanh toán nhanh đạt 3,67 (lần), 
giảm so với 5,60 (lần) của cùng kỳ năm trước. 
Nguyên nhân là do chỉ tiêu đầu tư tài chính 
ngắn hạn năm 2019 giảm 5,8 tỷ đồng. Tuy 
nhiên, các hệ số thanh toán của Công ty luôn 
duy trì ở mức cao, đảm bảo khả năng trả các 
khoản nợ của Công ty và đáp ứng nhu cầu 
đầu tư các dự án, nâng cấp các máy móc, thiết 
bị phục vụ kinh doanh của Công ty trong thời 
gian tới

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn của Công ty đều 
tăng so với năm trước. Trong đó, nợ trên tổng 
tài sản của Công ty năm 2019 là 12,07%, cao 
hơn so với mức 8,01% năm 2018. Tương tự, 
nợ trên vốn chủ sở hữu của Công ty cũng 
tăng lên mức 13,73% so với mức 8,71% của 
năm trước. 
Trong cơ cấu nợ phải trả, Công ty không sử 
dụng nợ vay để tài trợ cho hoạt động kinh 
doanh của Công ty. Do đó, Công ty không 
chịu áp lực từ chi phí lãi vay. Chi phí lao động 
tăng là nguyên nhân chính làm cho tổng nợ 
của của Công ty tăng.  
Qua các hệ số đòn bẩy trên cho thấy các khoản 
nợ của Công ty chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong 
tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Công ty.

Chỉ tiêu về hoạt động
Hoạt động trong ngành chăn nuôi 
nên hàng tồn kho luôn ổn định và 
không có nhiều biến động nhưng sản 
lượng xuất bán và giá bán phụ thuộc 
nhiều vào yếu tố nhu cầu của người 
tiêu dùng. Trong năm, sản lượng thịt 
heo toàn ngành giảm do ảnh hưởng từ 
dịch tả lợn Châu Phi, sản lượng xuất 
bán của Công ty cũng giảm làm giảm 
giá vốn hàng bán. Dẫn đến vòng quay 
hàng tồn kho giảm.
Doanh thu thuần/Tổng tài sản (bình 
quân) tăng lên 0,88 vòng so với mức 
0,82 vòng của năm 2019, cho thấy 
Công ty đã tận dụng hiệu quả nguồn 
tài sản hiện có để hoạt động sản xuất 
kinh doanh.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Dịch tả lợn châu Phi trong năm 2019 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến các 
doanh nghiệp trong ngành chăn nuôi 
heo. Nhờ vào chính sách, kế hoạch 
đầu tư hợp lý như xây dựng trại kín, 
cải tạo toàn bộ chuồng hở thành 
chuồng kín tại trại Dolico Tân An, đã 
góp phần duy trì đàn heo, hạn chế tối 
đa những thiệt hại do bệnh dịch gây 
ra. Công ty kỳ vọng kết quả sản xuất 
kinh doanh sẽ tăng trưởng tốt trong 
tương lai sau khi chuyển dần mô hình 
chăn nuôi này tại các trại nuôi khác 
của Công ty.

Hệ số Nợ/
Tổng tài sản 

Hệ số Nợ/
Vốn chủ sở hữu 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
ĐVT: %

8,01

12,07

8,71

13,73

2018 2019

Vòng quay 
hàng tồn kho

Vòng quay 
tài sản

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

ĐVT: Vòng

4,03 3,88

0,82 0,88

2018 2019

Hệ số Lợi 
nhuận sau thuế/ 

Doanh thu 
thuần

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
ĐVT: %

18,68

11,82

2018 2019

16,53

11,60

15,28

10,44

20,78

14,06

Hệ số Lợi 
nhuận sau 

thuế/ Vốn chủ 
sở hữu

Hệ số Lợi 
nhuận sau 

thuế/ Tổng tài 
sản

Hệ số Lợi 
nhuận từ 

HĐKD/Doanh 
thu thuần

Hệ số thanh toán 
ngắn hạn

Hệ số thanh toán 
nhanh

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

ĐVT: Lần

8,02

5,34

3,67

2018 2019

5,60
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA 
CHỦ SỞ HỮU

 Cổ phần
• Tổng số cổ phần đã phát hành: 10.263.942 cổ phần 
• Số lượng cổ phần đang lưu hành: 10.263.942 cổ phần  
• Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng: 10.263.942 cổ phần

Cơ cấu cổ đông

STT Loại cổ đông Số cổ phần Giá trị Tỷ lệ sở hữu

I Cổ đông Nhà nước  8.654.142  86.541.420.000  84,32%

II Cổ đông trong nước 1.609.800 16.098.000.000 15,68%

1 Cá nhân  1.594.800  15.948.000.000  15,54%

2 Tổ chức  15.000  150.000.000  0,15%

III Cổ đông nước ngoài - - -

1 Cá nhân - - -

2 Tổ chức - - -

Tổng cộng 10.263.942 102.639.420.000 100%

Cổ đông cá nhân trong nước

Cổ đông Nhà nước

Cổ đông tổ chức trong nước84+15+1+zCƠ CẤU 
CỔ ĐÔNG

 84,32%

15,54%

 0,15%

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Quản lý nguồn nguyên vật liệu

Nguồn nguyên liệu chủ yếu của Công ty bao gồm bắp, đậu nành …
dùng làm thức ăn cho gia súc, gia cầm của Công ty và đây cũng là yếu
tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng đầu ra. Do đó Công ty luôn
xây dựng kế hoạch quản lý nguồn nguyên liệu này nhằm cân bằng giữa
chi phí – chất lượng, cụ thể như sau:

• Lập bộ phận chịu trách nhiệm quản lý nguồn nguyên vật
liệu, thường xuyên thăm dò và nghiên cứu thị trường để
có giá mua và giá bán tốt nhất.

• Thường  xuyên  thực  hiện  các  đề  tài  thí  nghiệm  để  xây
dựng  khẩu  phần  thức  ăn  có  giá  thành  thấp  nhưng  vẫn
đảm bảo năng suất của đàn heo.

Tiêu thụ năng lượng
Công ty sử dụng chủ yếu nguồn năng lượng từ điện năng để
vận hành một số hệ thống đặc trưng như:
• Hệ thống làm mát, chế biến thức ăn, công nghệ giám sát

sinh hoạt của đàn heo nhằm nắm bắt kịp thời tình trạng bất
thường của đàn heo;

• Hệ thống xử lý chất thải, giảm tác hại với môi trường.

Tiêu thụ nước
Ngoài hoạt động sinh hoạt hàng ngày, toàn bộ nước tiêu thụ
của Công ty được dùng chủ yếu cho đàn heo uống và thực hiện
các giải pháp chống nóng cho đàn heo như trang bị hệ thống
chuồng mát cho đàn heo.

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường
Trong năm qua, Công ty luôn tuân thủ luật pháp về bảo vệ môi
trường. Cụ thể các hoạt động:

• Xây  dựng  và  đưa  vào  vận  hành  hệ  thống  xử  lý  nước  thải:  sử
dụng hầm bioga để xử lý nước thải và tiếp tục được xử lý triệt để
sau đó mới được tái sử dụng;

• Công ty thực hiện trồng thêm cây xanh xung quanh các trại chăn
nuôi để môi trường sản xuất xanh sạch, không khí mát mẻ trong
lành;

• Xây dựng một khu riêng biệt, lưu giữ đúng cách, phân loại, đặt biển báo
và  mã  để  nhận  biết  các  chất  thải  nguy  hại.  Đồng  thời  Công  ty  ký  hợp 
đồng xử lý chất thải nguy hại và chất rắn sinh hoạt với các đơn vị xử lý uy 
tín, chất lượng, đảm bảo an toàn cho người lao động và môi trường xung 
quanh Công ty.
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Chương III

• Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 
2019 

• Tình hình tài chính
• Cải tiến cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý 
• Kế hoạch phát triển tương lai

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ 
CỦA BAN GIÁM ĐỐC
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH 
DOANH NĂM 2019

Chỉ tiêu ĐVT TH 2018 KH 2019 TH 2019
So sánh (%)

TH 2019/ 
KH 2019

TH 2019/ 
TH 2018

Sản lượng sản xuất Tấn 5.244 3.600  4.526 125,72% 86,31%

Sản lượng tiêu thụ Tấn 5.244 3.600 4526 125,72% 86,31%

Tổng doanh thu Tr.đ 227.102 140.000 199.688 142,63% 87,93%

Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 45.203 6.500 27.345 420,69% 60,49%

Tỷ lệ chi trả cổ tức % 35% 4% 17,1% 427,50% 48,86%

Kết quả hoạt động kinh doanh 
Đơn vị tính: triệu đồng

Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế

227.102

199.688

Thực hiện năm 2018 Thực hiện năm 2019

140.000

45.203
27.345

6.500

Kế hoạch năm 2019  

Để đạt được kết quả trên, Hội đồng quản trị 
và Ban giám đốc đã chỉ đạo, phối hợp, đánh 
giá, phân tích thị trường, đưa ra các giải pháp 
duy trì và ổn định sản xuất kinh doanh, cụ 
thể:
• Xây dựng và thực hiện nghiêm chỉnh các 

quy trình phòng dịch;
• Áp dụng công nghệ kỹ thuật mới trong 

công tác sinh sản để làm tăng tỷ lệ phối, 
đậu thai và đẻ, từ đó làm tăng năng suất 
lao động, tạo ra nhiều sản phẩm làm tăng 
lợi nhuận cho Công ty;

• Nâng cấp hệ thống chuồng trại từ chuồng 
nền sang chuồng sàn tại các trại nuôi heo 
cai sữa;

• Hoàn thiện và đưa vào hoạt động chuồng 
nuôi kín tại trại Dolico Tân An;

• Áp dụng tốt công nghệ chăn nuôi mới, như 
All in, All out (cùng vào cùng ra) dễ chăm 
sóc, nuôi dưỡng, giảm tiêu tốn thức ăn/kg tăng 
trọng;

• Thực hiện công tác phòng ngừa, điều trị tốt 
cho heo nghi bệnh, không để xảy ra Dịch 
bệnh trong toàn Công ty.

Ngoài ra, Ban Lãnh đạo năng động sáng tạo 
trực tiếp giám sát các quá trình thực hiện các biện 
pháp nhằm đạt được hiệu quả tốt nhất, linh hoạt 
điều chỉnh kế hoạch đã đề ra phù hợp với từng 
môi trường kinh doanh và quy mô hoạt động của 
Công ty; đồng thời kiểm tra sát sao quy trình nuôi 
heo từ thức ăn đến vệ sinh chuồng trại, đảm bảo 
đàn heo đạt chất lượng tiêu chuẩn VietGap.
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99+1+z

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình tài sản

Khoản mục
2018 2019

Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%)

Tài sản ngắn hạn 144.297 63,70 137.491 63,94

Tài sản dài hạn 82.232 36,30 77.541 36,06

Tổng tài sản 226.529 100 215.032 100

Đơn vị tính: triệu đồng

Tình hình nguồn vốn

Khoản mục
2018 2019

Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%)

Nợ ngắn hạn 17.890 98,59 25.744 99,17

Nợ dài hạn 256 1,41 216 0,83

Nợ phải trả 18.146 100 25.960 100

Đơn vị tính: triệu đồng

Tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là 
215,03 tỷ đồng, giảm 5,08% so với năm trước. 
Trong đó, tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn 
lần lượt là 137,49 tỷ đồng và 77,54 tỷ đồng, 
giảm 4,72% và 5,70% so với năm 2018. Tài 
sản ngắn hạn giảm chủ yếu do khoản đầu tư tài 
chính ngắn hạn giảm từ 65,8 tỷ đồng xuống còn 
60 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính ngắn 
hạn này được tích trữ nhằm phục vụ công tác 

đầu tư, nâng cấp chuồng trại, thay đổi phương 
thức chăn nuôi của Công ty đã được lên kế 
hoạch và xây dựng trong năm. Bên cạnh đó, 
tài sản cố định của Công ty có tăng hơn 5 tỷ 
đồng, tuy nhiên chi phí khấu hao có tốc độ tăng 
trưởng nhanh hơn làm chỉ tiêu tài sản cố định 
giảm. Đây cũng là nguyên nhân chính làm suy 
giảm tài sản dài hạn tính đến ngày 31/12/2019. 

64+36+z2018 98+2+z64+36+z2019

63,70% 63,94%

36,30% 36,30%

Tài sản dài hạn 

Tài sản ngắn hạn

Nợ phải trả của Công ty tại thời điểm cuối năm 
là 25,9 tỷ đồng, tăng 43,06% so với năm trước 
và tập trung chủ yếu vào nợ ngắn hạn. Góp 
phần lớn cho sự tăng trưởng của các khoản nợ 
ngắn hạn là các khoản phải trả người lao động 
và các khoản phải trả khác. Đặc thù ngành của 
chăn nuôi là công nhân khó tuyển dụng nên để 
đảm bảo và khích lệ nhân viên làm việc, Công 

ty đã điều chỉnh tăng mức thu nhập và thay đổi 
quy chế lương, thưởng theo quy định hiện hành, 
làm tăng chi phí lao động. Bên cạnh đó, khoản 
phải trả Ngân sách Nhà nước tăng lên 5,1 tỷ 
đồng nhưng tài sản ngắn hạn của Công ty hoàn 
toàn đủ khả năng thanh toán cho các khoản 
phải trả này.

2018 2019

98,59% 99,17%

1,41%

Nợ dài hạn 

Nợ ngắn hạn 

0,83%
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CẢI TIẾN CƠ CẤU TỔ CHỨC, 
CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ

Giải pháp kĩ thuật
• Thực hiện việc kiểm định 

sức khoẻ cho đàn heo; tiêm 
vaccine phòng bệnh; cách ly 
và xử lý kịp thời khi phát hiện 
heo bệnh;

• Áp dụng công nghệ kỹ thuật 
mới trong công tác sinh sản 
để làm tăng tỷ lệ phối, đậu 
thai và đẻ, kiểm soát hiện 
tượng sẩy thai và đẻ non của 
heo mẹ;

• Áp dụng tốt công nghệ chăn 
nuôi mới, như All in, All out 
(cùng vào cùng ra) dễ chăm 
sóc, nuôi dưỡng, giảm tiêu 
tốn thức ăn/kg tăng trọng;

Giải pháp quản lý
• Phối hợp nhịp nhàng giữa 

các phòng nghiệp vụ Công 
ty các đơn vị trực thuộc 
trong việc tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ sản xuất - kinh 
doanh khoa học;

• Xây dựng kế hoạch đầu tư 
phù hợp với tình hình kinh 
doanh và quy mô hiện tại 
của Công ty.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI

Số TT Các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2020

1 Tổng Doanh thu                       168.740

2 Lợi nhuận trước thuế                                     16.000

3 Lợi nhuận sau thuế                                   13.500

4 Nộp ngân sách                                                                         3.110

5 Chia cổ tức dự kiến                                                       Từ 7%/ VĐL trở lên



44 45

Chương IV

• Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động 
của Công ty 

• Đánh giá của Hội đồng quản trị về Ban Giám đốc 
Công ty

• Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

ĐÁNH GIÁ CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



46 47

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT 
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Trong năm 2019, các thành viên trong Hội 
đồng quản trị công ty đã tích cực phối hợp làm 
việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra 
các quyết định chính xác, kịp thời mang lại 
hiệu quả cao. Hội đồng quản trị đóng vai trò 
định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc 
trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty. Năm 2019, mặc dù trong 03 quý 
đầu năm 2019 gặp rất nhiều khó khăn trong 
việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất 
kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông năm 
2019 giao cho. Hội đồng quản trị đã linh 

động bám sát nghị quyết để cùng Ban Giám đốc 
và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã 
nỗ lực hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của 
mình, quyết tâm trong sản xuất nhằm mục tiêu 
đạt thành quả, lợi ích thiết thực cho người lao 
động và quý cổ đông trong năm 2019.
Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị cùng với 
Ban Giám đốc Công ty đã có nhiều giải pháp 
quyết liệt, linh hoạt để vượt qua những khó 
khăn, thách thức và đưa Công ty đạt được các 
kết quả năm 2019 như sau:

STT Các chỉ tiêu KH 2019 TH 2019 TH 2019/ 
KH 2019

1 Tổng doanh thu 140.000 199.688 142,63%

2 Lợi nhuận sau thuế  5.000  23.002 460,04%

3 Nộp ngân sách   2.378   5.831 245,20%

4 Cổ tức dự kiến 4% 17,1% 425%

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ BAN 
GIÁM ĐỐC CÔNG TY

• Thực hiện Công tác tài chính kế toán 
theo đúng quy định; Quản lý dòng tiền, 
hàng hóa tập trung, khoa học tạo tiền đề 
lớn cho việc quản lý hiệu quả trong luân 
chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu, quản 
lý công nợ; cân đối dòng tiền để thanh 
toán khoản nợ, không để tình trạng nợ 
đọng hoặc chậm trả nợ; 

• Ban Giám đốc có những kế hoạch và 
quyết định được ban hành sát với tình 
hình thực tế của Công ty cũng như diễn 
biến thị trường giúp Công ty đạt được 

kết quả kinh doanh tốt. 
• Thực hiện chi trả lương, thưởng, phúc lợi, 

trợ cấp theo đúng Bộ Luật lao động, Điều 
lệ Công ty; chi trả lương đúng hạn và đầy 
đủ; thực hiện ký hợp đồng lao động bao 
gồm đầy đủ BHXH, BHYT và trợ cấp thất 
nghiệp theo đúng quy định của Nhà nước 
và Luật lao động. 

• Ký kết các hợp đồng kinh tế quan trọng 
trong năm 2019 trên cơ sở pháp lý đảm bảo 
quyền lợi của Công ty và Cổ đông, đóng 
đầy đủ vào Ngân sách Nhà Nước.
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CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kế hoạch năm 2020

Năm 2020, các tháng đầu năm có thuận lợi 
là giá bán heo hơi trên thị trường đã phục hồi 
và đứng ở mức cao. Tuy nhiên dự báo Công 
ty tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn 
thử thách đối với sự biến động giá cả nguyên 
vật liệu đầu vào phục vụ chăn nuôi và tình 
hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh nguy 
hiểm đối với con người. (Dịch Covid - 19) sẽ 
ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường tiêu thụ 
sản phẩm, có thể dẫn đến giá bán sản phẩm 
chăn nuôi không ổn định, cộng với sự cạnh 
tranh gay gắt hơn của các nhà đầu tư chăn 
nuôi mới thuộc các tập đoàn  trong nước, tập 
đoàn nước ngoài.         

Trong tình hình hiện nay, để giữ vững sản 
xuất, đảm bảo công ăn việc làm cho người 
lao động, Hội đồng Quản trị xác định mục 
tiêu phấn đấu trong năm 2020 của Công 
ty như sau:

• Căn cứ tình hình thực tế phải đối mặt 
với những khó khăn của đơn vị chăn 
nuôi; năm 2020 tiếp tục thực hiện 
các giải pháp nâng cao năng suất sản 
xuất, chất lượng quản trị Công ty;

• Chỉ đạo triển khai thực hiện thành 
công các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 
2020;

• Tập trung chỉ đạo phát huy các nguồn 
lực hiện có và khắc phục những tồn 
tại, bất cập trong thời gian qua để 
hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh 
doanh năm 2020;

• Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội 
đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy 
định của pháp luật, điều lệ Công ty, tập trung chính 
vào thực hiện chức năng chỉ đạo, quản lý, giám sát 
hoạt động của Ban điều hành, cán bộ quản lý và các 
mặt hoạt động của Công ty;

• Thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của Hội đồng 
quản trị trong việc chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành 
thực hiện tốt công tác sản xuất kinh doanh năm 2020;

• Căn cứ những dự đoán của thị trường, nhận thức trách 
nhiệm trước cổ đông và cân nhắc nội lực của Công 
ty, Hội đồng quản trị đăng ký kế hoạch sản xuất kinh 
doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

Số TT Các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2020

1 Tổng Doanh thu                       168.740

2 Lợi nhuận trước thuế                                     16.000

3 Lợi nhuận sau thuế                                   13.500

4 Nộp ngân sách                                                                         3.110

5 Chia cổ tức dự kiến                                                       Từ 7%/ VĐL trở lên

Định hướng
Để công ty thực hiện đạt các chỉ tiêu trên, Hội đồng quản trị Công ty định hướng như sau:

Hoạt động sản xuất kinh doanh
• Tiếp tục đầu tư thuộc lĩnh vực ngành nghề chính 

là phát triển chăn nuôi heo, tập trung nâng cao 
chất lượng sản phẩm chăn nuôi để tăng sức cạnh 
tranh trên thị trường;

• Tiết kiệm chi tiêu và quản lý chặt chi phí trong 
sản xuất, đưa ra các biện pháp phòng chống 
dịch bệnh trên đàn heo và trên con người để giải 
quyết kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tế sản xuất 
kinh doanh của đơn vị

Công tác tài chính
• Phối hợp cùng Ban Kiểm soát công ty tăng 

cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát chặt 
chẽ các mặt hoạt động của công ty nhằm phát 
huy tối đa hiệu quả vốn đầu tư của các cổ đông 
và đạt được độ an toàn về tài chính;

• Công khai minh bạch hóa các hoạt động rõ 
ràng đúng quy định của pháp luật; chủ động, 
linh hoạt trong việc giải quyết vấn đề vốn cho 
sản xuất kinh doanh và đầu tư, nâng cao hiệu 
quả của sử dụng đồng vốn và bảo toàn vốn 
trong sản xuất kinh doanh của đơn vị.Thực hiện các biện pháp đầu tư phù hợp, 

hiệu quả
• Rà soát các chi phí đầu tư trong sản xuất để lựa 

chọn thứ tự ưu tiên, không đầu tư dàn trải, mục 
tiêu đầu tư phục vụ chính cho sản xuất, đồng 
thời tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư, nhanh chóng 
đưa các công trình vào sử dụng được ngay cho 
sản xuất kinh doanh để tạo lợi thế, tận dụng cơ 
hội kinh doanh;

• Tăng cường tiếp cận các nhà đầu tư chiến lược để 
mở hướng kinh doanh liên kết của ngành nghề 
chính trên cơ sở tính toán phải thực sự mang lại 
hiệu quả, đồng thời cân đối nguồn vốn, dòng 
tiền một cách hợp lý nhằm mục tiêu mang lợi ích 
tối đa cho các cổ đông;

• Xây dựng chiến lược phát triển Công ty phù hợp 
với môi trường và quy mô đàn heo của Công ty 
trong bối cạnh thị trường cạnh tranh ngày càng 
khốc liệt

Công tác nhân lực
Để ổn định và phát triển lâu dài, Hội đồng quản trị 
cùng Ban Giám đốc công ty thường xuyên chăm lo 
đến đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công 
nhân viên; tăng cường công tác đào tạo nội bộ, vận 
dụng các chế độ ưu đãi để thu hút lao động có trì 
tay nghề giỏi phục vụ lâu dài cho Công ty.

Thực hiện chủ trương thoái vốn Nhà 
nước tại Công ty
Năm 2020, Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm 
Đồng Nai (Công ty mẹ, nắm giữ  84,32%  % vốn 
điều lệ) đang tiếp tục triển khai kế hoạch thoái toàn 
bộ vốn (thoái 100% vốn) tại Công ty Dolico.
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Chương V

• Hội đồng quản trị
• Ban Kiểm soát
• Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội 

đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát

BÁO  CÁO QUẢN TRỊ
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT Thành viên HĐQT Chức vụ

Ngày bắt 
đầu/không 

còn là thành 
viên HĐQT

Số buổi 
họp 

HĐQT 
tham 
dự

Tỷ lệ 
tham 

dự 
họp

Lý do 
không 

tham dự 
họp

1 Đinh Văn Hồng Chủ tịch 29/04/2019 5 83,3%
Chưa có 
QĐ bổ 
nhiệm

2 Nguyễn Diên Tường Phó Chủ tịch 29/08/2005 6 100%

3 Trần Minh Phương Thành viên 06/08/2007 6 100%

4 Đinh Ngọc Mến Thành viên 29/04/2019 5 83,3%
Chưa có 
QĐ bổ 
nhiệm

5 Lê Thị Khánh Xương Thành viên 29/08/2005 6 100%

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc
• Hội đồng quản trị giám sát các hoạt động 

của Ban Giám đốc Công ty nhằm đảm bảo 
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 
tuân thủ đúng pháp luật, triển khai đúng Nghị 
quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng 
quản trị.

• Ban hành kịp thời các quyết định, nghị quyết, 
văn bản phê duyệt các quy định, quy chế để 
chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện nhiệm vụ sản 
xuất kinh doanh.

• Kiểm tra việc duy trì áp dụng điều lệ, quy chế, 
quy định nội bộ đã ban hành và xây dựng, sửa 
đổi, bổ sung kịp thời cho phù hợp với pháp 
luật.

• Chỉ đạo giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban 
Giám đốc và các phòng ban trong việc thực 
hiện các quy định của pháp luật và quyết định 
của Hội đồng quản trị.

• Hàng quý, Ban Giám đốc Công ty lập báo cáo 
một số chỉ tiêu tài chính gởi Hội đồng quản trị, 
đồng thời qua các buổi họp Hội đồng quản 

trị, Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản 
xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng 
như phương hướng trong thời gian tới để Hội 
đồng quản trị có ý kiến chỉ đạo.

• Tình hình sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu 
năm 2019 đơn vị gặp nhiều khó khăn, bị đại 
dịch Tả Châu Phi càn quét khốc liệt đàn heo 
trên địa bàn tỉnh, nhưng tập thể cán bộ công 
nhân viên Công ty đã chủ động khắc phục 
khó khăn, ứng phó kịp thời, thực hiện nghiêm 
ngặt công tác phòng chống dịch bệnh, để bảo 
vệ giữ vững đàn heo đến cuối năm 2019 ổn 
định sản xuất đạt năng suất đem lại lợi nhuận 
cho đơn vị năm 2019.

• Với sự nỗ lực trong điều hành sản xuất của 
Ban Giám đốc và tình hình có nhiều sản 
phẩm tiêu thụ trên thị trường từ quý IV năm 
2019 đã thuận lợi hơn nên kết quả sản xuất 
kinh doanh của công ty trong năm 2019 đã 
đạt hiệu quả và vượt kế hoạch được giao.

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung

1 01/NQ-HĐQT 21/03/2019 Thống nhất chương trình và các nội dung tổ chức Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2 04/QĐ-HĐQT 25/04/2019 Quyết định Chi thưởng cho HĐQT và BKS Công ty

3 05/QĐ-HĐQT 26/04/2019 Quyết định V/v cho cán bộ thôi giữ nhiệm vụ thành 
viên HĐQT

4 06/QĐ-HĐQT 29/04/2019 Quyết định V/v bổ nhiệm chức danh Phó Giám Đốc 
Công ty

5 07/QĐ-HĐQT 29/04/2019 Quyết định V/v bổ nhiệm chức danh Kế Toán trưởng 
Công ty

6 03/NQ-HĐQT 17/05/2019

Thông qua kết quả SXKD quý I năm 2019 và các 
giảp pháp thực hiện quý II năm 2019 
Thông qua việc chi trả cổ tức cho các cổ đông chậm 
nhất đến ngày 30/6/2019

7 08/QĐ-HĐQT 13/06/2019 Quyết định chia cổ tức năm 2018 bằng tiền

8 04/NQ-HĐQT 05/08/2019 Thông qua kết quả SXKD quý II năm 2019 và các 
giảp pháp thực hiện quý III năm 2019 

9 05/NQ-HĐQT 18/11/2019
Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2019 
và kế hoạch và các giảp pháp thực hiện quý IV năm 
2019 
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BAN KIỂM SOÁT

Hoạt động của thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT Thành viên BKS Chức vụ

Ngày bắt 
đầu/không 

còn là thành 
viên BKS

Số buổi 
họp 
BKS 
tham 
dự

Tỷ lệ 
tham 

dự 
họp

Lý do 
không 

tham dự 
họp

1 Hoàng Ngọc Long Trưởng Ban 29/04/2019 4 100%

2 Trần Thị Vũ Hậu Thành viên 22/04/2010 4 100%

3 Ngô Thị Cẩm Hà Thành viên 22/04/2010 4 100%

Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc 
và cổ đông

• Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty.

• Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019. Hoạt động 
của HĐQT đã tuân thủ Điều lệ, quy chế quản trị công ty và các quy định pháp luật có liên quan, Ban 
Giám đốc đã và đang triển khai thực hiện các Nghị quyết,Quyết định của HĐQT.

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc 
điều hành và các cán bộ quản lý khác

Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều 
kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ 
cho công tác kiểm tra, giám sát.

Hoạt động khác của BKS: không có

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI 
ÍCH CỦA HĐQT, BGĐ VÀ BKS

STT Họ và tên Lương công 
việc

Lương hiệu 
quả Thưởng

1 Hội đồng quản trị 186.400.000  12.000.000 

1.1 Phùng Khôi Phục 12.000.000   

1.2 Đinh Văn Hồng 32.000.000  12.000.000 

1.3 Nguyễn Diên Tường 39.200.000   

1.4 Trần Minh Phương 34.400.000   

1.5 Lê Thị Khánh Xương 34.400.000   

1.6 Đinh Ngọc Mến 24.000.000   

1.7 Lâm Hùng Phương 10.400.000   

2 Ban kiểm soát 44.000.000 139.445.000 86.760.000 

2.1 Đinh Ngọc Mến    

2.2 Hoàng Ngọc Long  139.445.000 76.760.000 

2.3 Trần Thị Vũ Hậu 22.000.000  5.000.000 

2.4 Ngô Thị Cẩm Hà 22.000.000  5.000.000 

3 Ban điều hành  754.407.000 455.600.000 

3.1 Nguyễn Diên Tường  335.948.000 203.000.000 

3.2 Trần Minh Phương  240.351.000 139.000.000 

3.3 Đinh Ngọc Mến 178.108.000 113.600.000 
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Chương VI

BÁO  CÁO TÀI CHÍNH
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

Đồng Nai, ngày   18   tháng   04    năm 2020

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
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